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BỆNH VIỆN ĐKKV THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: l£  Ậ /BV Đ K TM  Tháp Mười, ngày 24 tháng 4 năm 2026
V/v gửi danh sách người thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười kính gửi Sở Y tế danh sách người 
thực hành khám bệnh, chữa bệnh như sau (Đírĩh kèm theo danh sách).

Nơi nhận:
-  N hư  trên;

- Trang W ebsite B V Đ K K V  Tháp M ười;

- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐÓC 
Ó GIÁM ĐÓC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH 
Ngưòi thực hành khám bệnh, chữa bệnh

(Kèm theo Công văn sồ:ịJo Ạ /BVĐKTM ngày 24/4/2026 
của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười)

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU vực THÁP MƯỜI
2. Địa chỉ: số 138 Đường Hùng Vương, Ấp Mỹ An 2, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3. Danh sách người thực hành khảm bệnh, chữa bệnh:___________________________________________________

s t t Họ và tên Văn băng 
chuyên môn

Thòi gian 
thực hành Người hướng dẫn Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp trong CCHN Số CCHN Ngày câp 
CCHN

1 Phan Thành Lộc Trung cấp Y 
học cổ truyền

Từ
24/04/2026

đến
24/07/2026

BSCKI.Trần Thanh 
Hùng

KB, CB bằng YHCT hoặc KB, 
CB bằng YHCT kết họp với Y 
học hiện đại

000940/ĐT-CCHN 18/10/2013 y

Từ
25/07/2026

đến
25/10/2026

BSCKI.Nguyễn Hữu 
Phục

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 
Nhi khoa 0981/ĐT-CCHN \20/9/2021\^

Từ
26/10/2026

đến
26/01/2027

BSCKI.Lương Thị 
Thúy Hiền

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 
không làm thủ thuật chuyên khoa; 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa phục hồi chức năng

004857/ĐT-CCHN; 
QĐ bổ sung 

PVHĐCM số 
206/QĐ-SYT Ngày 

cấp: 06/03/2023

01/7/2016

2 Trần Việt Ụường Y sĩ Y học cổ 
truyền

Từ
24/04/2026

đến
24/07/2026

BSCKI.Trần Thanh 
Hùng

KB, CB bằng YHCT hoặc KB, 
CB bàng YHCT kết hợp với Y 
học hiện đại

000940/ĐT-CCHN 18/10/2013

\
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Từ
25/07/2026

đến

BSCKI.Trần Tuấn 
Phúc

KB, CB Nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa 000676/ĐT-CCHN 17/12/2012



Stt Họ và tên Văn băng 
chuyên môn

Thòi gian 
thực hành Nguòi hướng dẫn Phạm vi hoạt động chuyên môn 

đưọc cấp trong CCHN Số CCHN Ngày câp 
CCHN

25/10/2026

Từ
26/10/2026

đến
26/01/2027

BSCKI.Lương Thị 
Thúy Hiền

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 
không làm thủ thuật chuyên khoa; 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa phục hồi chức năng

00485 7/ĐT-CCHN; 
QĐ bổ sung 

PVHĐCM số 
206/QĐ-SYT Ngày 

cấp: 06/03/2023

01/7/2016

3 Trần Phát Đạt Trung cấp Y 
học cổ truyền

Từ
24/04/2026

đến
24/Ỏ7/2026

BSYHCT.Lê Thị An 
Huyền KB, CB bằng Y học cổ truyền 5469/ĐT-CCHN 04/05/2017

Từ
25/07/2026

đến
25/10/2026

BSCKI Đoàn Đức 
Thông

KB, CB bằng YHCT; KB, CB 
bằng YHCT kết họp với Y học 
hiện đại; KB, CB chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

000681/ĐT-CCHN; 
QĐ bổ sung 

PVHĐCM số 
1098/QĐ-S YT Ngày 

cấp: 16/12/2015

17/12/2012

Từ
26/10/2026

đến
26/01/2027

BSCKI.Trần Tuấn 
Phúc

KB, CB Nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa 000676/ĐT-CCHN 17/12/2012

4 Phạm Thụy 
Mộng Kiều Ngân

Trung cấp Y 
học cổ truyền

Từ
24/04/2026

đến
24/07/2026

BSCKI.Trần Thanh 
Hùng

KB, CB bằng YHCT hoặc KB, 
CB bàng YHCT kết hợp với Y 
học hiện đại

000940/ĐT-CCHN 18/10/2013

Từ
25/07/2026

đến
25/10/2026

BSCKI Đoàn Đức 
Thông

KB, CB bằng ỴHCT; KB, CB 
bàng YHCT kết họp với Y học 
hiện đại; KB. CB chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

000681/ĐT-CCHN; 
QĐ bổ sung 

PVHĐCM số 
1098/QĐ-SYT Ngày 

cấp: 16/12/2015

17/12/2012

•
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Từ
26/10/2026

đến
26/01/2027

BSCKI.Trần Tuấn 
Phúc

KB, CB Nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa 000676/ĐT-CCHN 17/12/2012

5 Phạm Thẩnh 
Thương

Trung câp Y 
học cổ truyền

Từ
24/04/2026

BSYHCT.Lê Thị An 
Huyền KB, CB bàng Y học cổ truyền 5469/ĐT-CCHN 04/05/2017



Stt Họ và tên Văn băng 
chuyên môn

Thòi gian 
thưc hành Người hưóng dẫn Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp trong CCHN Số CCHN Ngày câp 
CCHN

đến
24/07/2026

Từ
25/07/2026

đến
25/10/2026

BSCKI Đoàn Đức 
Thông

KB, CB bằng YHCT; KB, CB 
bằng YHCT kết họp với Y học 
hiện đại; KB, CB chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

000681/ĐT-CCHN; 
QĐ bổ sung 

PVHĐCM số 
1098/QĐ-SYT Ngày 

cấp: 16/12/2015

17/12/2012

Từ
26/10/2026

đến
26/01/2027

BSCKỈ.Trần Tuấn 
Phúc

KB, CB Nội khoa, không làm thủ 
thuật chuyên khoa 000676/ĐT-CCHN 17/12/2012

6 Phạm Thanh 
Bình

Trung cấp Y 
học cổ truyền

Từ
24/04/2026

đến
24/07/2026

BSCKI Đoàn Đức 
Thông

KB, CB bằng YHCT; KB, CB 
bằng YHCT kết họp với Y học 
hiện đại; KB, CB chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

000681/ĐT-CCHN; 
QĐ bổ sung 

PVHĐCM số 
1098/QĐ-SYT Ngày 

cấp: 16/12/2015

17/12/2012

Từ
25/07/2026

đến
25/10/2026

BSYHCT.Lê Thị An 
Huyền KB, CB bàng Y học cổ truyền 5469/ĐT-CCHN 04/05/201 7 \
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Từ 
26/10/2026 

đến 
26/01/2027

BSCKII Nguyễn Văn 
Sửa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa nội

0001612/ĐT-CCHN

ực
MƯỜI,

24/02/2014^

7 Nguyễn Thị Nga 

•
\

Trung cấp Y 
học cổ truyền

Từ
24/04/2026

đến
24/07/2026

BSCKI Đoàn Đức 
Thông

KB, CB bằng ỴHCT; KB, CB 
bàng YHCT kết họp với Y học 
hiện đại; KB, CB chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

000681/ĐT-CCHN; 
QĐ bổ sung 

PVHĐCM số 
1098/QĐ-S YT Ngày 

cấp: 16/12/2015

17/12/2012

•

V
Từ

25/07/2026
đến

25/10/2026

BSCKI.Trần Thanh 
Hùng

KB, CB bằng YHCT hoặc KB, 
CB bằng YHCT kết hợp với Y 
học hiện đại

000940/ĐT-CCHN 18/10/2013

Từ BSCKI.Nguyên Hữu Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 0981/ĐT-CCHN 20/9/2021



s tt Họ và tên Văn băng 
chuyên môn

Thòi gian 
thực hành Người hưóng dẫn Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được cấp trong CCHN Số CCHN Ngày câp 
CCHN

26/10/2026
đến

26/01/2027

Phục Nhi khoa

8 Huỳnh Thị Mai 
Thảo

Trung cấp Y 
học cổ truyền

Từ
24/04/2026

đến
24/07/2026

BSCKI Đoàn Đức 
Thông

KB, CB bằng YHCT; KB, CB 
bằng YHCT kết hợp với Y học 
hiện đại; KB, CB chuyên khoa 
Phục hồi chức năng

000681/ĐT-CCHN; 
QĐ bổ sung 

PVHĐCM số 
1098/QĐ-SYT Ngày 

cấp: 16/12/2015

17/12/2012

. Từ
25/07/2026

đến
25/10/2026

BSYHCT.Lê Thị An 
Huyền KB, CB bằng Y học cổ truyền 5469/ĐT-CCHN 04/05/2017

Từ
26/10/2026

đến
26/01/2027

BSCKII Nguyễn Văn 
Sửa Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội 0001612/ĐT-CCHN 24/02/2014


